
TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1410000424 Lê Hải Hà T. Nghiêm Tuệ

2 1450000307 Lưu Thị Minh Nguyệt TN. Nhuận Châu

3 2010000021 Lê Quang Nhật T. Ngộ Trí Phước

4 2050000119 Trương Văn Thanh T. Quảng Trí

5 2050000376 Thị Mỹ Phượng TN. Tịnh Hưng

6 2070000502 Nguyễn Chí Ân T. Nhuận Nghĩa

7 2070000503 Lê Bằng T. Nguyên Lộc

8 2070000504 Đặng Minh Cảm T. Bảo Tín

9 2070000509 Nguyễn Hoàng Minh T. Minh Thiền

10 2070000515 Trần Thị Minh Châu TN. Thuần Huệ

11 2070000522 Trần Diệu Uyên TN. Thuần Minh

12 2150000063 Huỳnh Thế Kiệt T. Đức Nhẫn

14 2150000110 Lương Đông Phong T. Nhuận Vũ

15 2150000113 Hoàng Nguyên Trường Phúc T. Pháp Trường

16 2150000129 Nguyễn Văn Quốc T. Giác An

17 2150000149 Võ Văn Tài T. Hưng Minh

18 2150000159 Lê Văn Tính T. Quảng Thông

19 2150000233 Trần Thị Thanh Cẩm TN. Lương Như

20 2150000239 Nguyễn Thị Chín TN. Lâm Huyền Cát

21 2150000286 Huỳnh Thị Hiền TN. Vạn Triết

22 2150000321 Đinh Thị Thúy Kiều TN. Nhựt Liên

23 2150000326 Nguyễn Thị Thúy Lành TN. Tuệ Đức

24 2150000327 Đặng Ngọc Pha Lê TN. Hải Trang

25 2150000345 Nguyễn Thanh Loan TN. Chân Hữu

26 2150000347 Phan Kim Loan TN. Thành Hòa

27 2150000370 Trần Thị Diễm My TN. Liên Hòa

28 2150000372 Nguyễn Thị Na TN. Huệ Thoại

29 2150000376 Hồ Thị Ngân TN. Thuần Liên

30 2150000389 Võ Thị Ngọc Nguyên TN. Thanh Phương

31 2150000480 Mai Thị Thuỳ TN. Thánh Thục

32 2150000497 Nhữ Thị Thanh Trà TN. Thành Hương

33 2150000500 Trần Đặng Thị Bích Trâm TN. Diệu Đạt

34 2250000001 Nguyễn Tuấn Anh T. Trung Kế

35 2250000003 Lê Phước Bảo T. Chơn Tu

36 2250000007 Lê Xuân Điền T. Tịnh Chánh

37 2250000011 Trần Thành Duy T. Giác Tánh

38 2250000012 Lê Văn Duy T. Bản Thành

39 2250000013 Lê Trường Giang T. Quảng Hải

40 2250000022 Lê Phúc Huệ T. Thiện Đạo
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13 2250000002     Nguyễn Đăng Ánh T. Khai Trí



41 2250000023 Mai Duy Hùng T. Minh Thuận

42 2250000024 Quách Tiến Hưng T. Bản Đăng

43 2250000026 Nguyễn Ngọc Hữu T. Nhuận Thiền

44 2250000028 Ngô Quang Khải T. An Thịnh

45 2250000030 Lê Hồ Khánh T. Quảng Hỷ

46 2250000033 Nguyễn Văn Tùng Lâm T. Khai Minh

47 2250000034 Lê Văn Lĩnh T. Chúc Thủ

48 2250000035 Trần Hoàng Lộc T. Đức Thọ

49 2250000036 Trần Văn Lộc T. Hải Như

50 2250000037 Hoàng Ngọc Lưu T. Tục Xuyên

51 2250000038 Trần Minh Luyện T. Minh Đức

52 2250000039 Nguyễn Thanh Luýt T. Chúc Tuệ

53 2250000040 Hồ Đắc Mạnh T. Quảng Hùng

54 2250000041 Nguyễn Đắc Min T. Ngộ Trí

55 2250000042 Nguyễn Thiện Minh T. Quảng Tân

56 2250000043 Nguyễn Kim Trọng Nghĩa T. An Quý

57 2250000045 Lê Anh Nguyên T. Bổn Tín

58 2250000047 Lê Hoàng Nhân T. Lệ Hậu

59 2250000049 Đoàn Lê Bình Phú T. Chúc Quý

60 2250000050 Lê Hoàng Phúc T. Minh Duyên

61 2250000051 Nguyễn Hữu Phước T. Nhuận Đức

62 2250000052 Trần Anh Phương T. Bổn Danh

63 2250000061 Nguyễn Xuân Thái T. Nhuận An

64 2250000064 Nguyễn Minh Thành T. Trung Đạt

65 2250000068 Võ Huỳnh Tấn Thịnh T. Đức Hưng

66 2250000070 Nguyễn Hoài Thương T. Trung Nhân

67 2250000071 Trịnh Mạnh Tiến T. Nhuận Quang

68 2250000072 Nguyễn Hoàng Tiến T. Bổn Tuệ

69 2250000073 Trần Duy Tín T. Giác Minh Từ

70 2250000074 Lê Văn Tĩnh T. Nhuận Định

71 2250000075 Bạch Văn Trường T. Nhuận Chánh

72 2250000080 Thạch Huỳnh Vũ T. Thiên Hải

73 2250000081 Huỳnh Công Ý T. Nhuận Tuệ

74 2250000082 Lê Võ Thanh Liêm T. Chúc Trực

75 2250000083 Nguyễn Thanh Nam T. Bình An

76 2250000088 Võ Hữu Trí T. Giác Minh Hựu

77 2250000091 Nguyễn Thị Phương Anh TN. Tịnh Trí

78 2250000092 Nguyễn Thị Hoàng Anh TN. Liên Hằng

79 2250000094 Hoàng Thị Bé TN. Thảo Hoàng

80 2250000095 Cao Thị Ngọc Bích TN. Tâm Liên
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